
SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ GIANG 

 

Số         /BVĐKHG-HCQT 

Về việc mời quan tâm báo giá hàng hóa 

dịch vụ in các loại mẫu phiếu, sổ, túi phục vụ 

công tác chuyên môn cho Bệnh viện đa khoa 

Hà Giang tỉnh Tuyên Quang. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang 2, ngày       tháng       năm 2026 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu: In các loại mẫu phiếu, sổ, túi phục vụ công tác chuyên 

môn cho Bệnh viện đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Lộc Thị Quyên – Văn Thư phòng Hành chính Quản trị 

- Điện thoại: 0919998129 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Gửi trực tiếp đến địa chỉ: Phòng văn thư Bệnh viện Đa khoa Hà Giang, Số 11, 

đường Minh Khai, tổ dân phố 17 phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 7 ngày kể từ ngày phát hành công văn. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo) 

Bệnh viện Đa khoa Hà Giang tỉnh Tuyên Quang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice; website BV. 

- Đăng hệ thống mua sắm công; 

- Lưu HCQT, VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 

 



 



DANH MỤC 

(Kèm theo Công văn số           /BVĐKHG-HCQT  ngày          tháng         năm 2026)

TT Danh  mục sản phẩm Quy cách Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú

1 Sổ thường trực Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 276

2 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 48

3 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 68

4 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 50

5 Sổ bình bệnh án Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 52

6 Sổ họp Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 222

7 Sổ kiểm tra Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 148

8 Sổ báo cáo công tác tháng Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 40

9 Sổ đi buồng Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 240

10 Sổ TD sử dụng thuốc gây nghiện HTT Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 40
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11 Sổ bàn giao thuốc thường trực Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 102

12 Sổ bàn giao dụng cụ thường trực Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 112

13 Sổ tài sản Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 88

14 Sổ quản lý sửa chữa tài sản Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 28

15 Sổ tài sản y dụng cụ Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 30

16 Sổ theo dõi bệnh nhân mượn tài sản Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 90

17 Sổ bàn giao người bệnh chuyển viện Khổ A4 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 30

18 Sổ tổng hợp Vật tư tiêu hao hàng ngày Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 84

19 Phiếu giao nhận quần áo Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 186

20 Sổ thủ thuật quyển 1 Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 80

21 Sổ thủ thuật quyển 2 Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 30

22 Sổ thủ thuật quyển 3 Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 50

23 sổ phát máu Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 48

24 Sổ sàng lọc Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

TT Danh  mục sản phẩm Quy cách Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú
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25 Sổ khám bệnh Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 50.000

26 Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 5.000

27 Sổ điều trị dài ngày Khổ A4 gấp đôi in 2 mặt 20 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 5.000

28 Phiếu xin truyền máu Khổ A5, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 1
mặt. In bằng công nghệ in Offset. Tờ 4.440

29 Sổ theo dõi phản ứng có hại của thuốc Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 50

30 Thẻ dị ứng Khổ A5 1 mặt định lượng 140g/m2. In bằng công nghệ
in Offset. Tờ 200

31 Phiếu đăng ký hiến máu Khổ A4 2 mặt  định lượng 140g/m2. In bằng công
nghệ in Offset. Tờ 8.000

32 Phiếu bồi dưỡng hiến máu (mẫu mới) Khổ A5, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ trắng 90, in 1
mặt. In bằng công nghệ in Offset. Tờ 8.000

33 Sổ xét nghiệm giải phẫu bệnh Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 20

34 Sổ kiểm nhập thuốc hoá chất vật tư y tế tiêu
hao

Khổ A3 gấp đôi 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 40

35 Kẹp file tài liệu Khổ 22x31x7 cm, in offset 4 màu, giấy Couche
300g/m2, láng bóng mặt ngoài. Chiếc 100

36 Phong bì A4
 Kích thước: A4, in màu trên giấy Offset định lượng
150g/m2. In bằng công nghệ in Offset. Lo go in màu
theo mẫu của bệnh viện.

Chiếc 6.000

37 Phong bì A5
Kích thước: A5, in màu trên giấy Offset định lượng
150g/m2. In bằng công nghệ in Offset. Lo go in màu theo
mẫu của bệnh viện.

Chiếc 6.000

TT Danh  mục sản phẩm Quy cách Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú
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38 Phong bì A6
Kích thước: A6, in màu trên giấy Offset định lượng
150g/m2. In bằng công nghệ in Offset. Lo go in màu theo
mẫu của bệnh viện.

Chiếc 2.000

39 Lệnh điều xe Khổ A4 in dọc 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 14

40 Giấy đi đường Khổ A4 in dọc 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 60

41 sổ giao dụng cụ phẫu thuật Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

42 Sổ nhận dụng cụ khoa sản Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

43 sổ giao dụng cụ các khoa Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

44 sổ phiếu nhận dụng cụ các khoa Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 408

45 Nhật ký sử dụng máy Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 88

46 Nhật ký sử dụng máy tiệt khuẩn EO Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 12

47 Sổ vật tư tiêu hao máy tiệt khuẩn EO Khổ A4 in ngang 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 12

48 Sổ vật tư tiêu hao máy tiệt khuẩn nhiệt độ
cao

Khổ A4 in ngang 2 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

49 Sổ giao nhận chất thải y tế hàng ngày Khổ A4 in ngang 1 mặt 100 trang cả bìa(Bìa duplex 300)
(Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset. Quyển 24

50 Giấy khám sức khoẻ của người lái xe, người
điều khiển xe máy chuyên dùng.

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ
trắng 90, in 2 mặt. In bằng công nghệ in Offset. Tờ 50.000

TT Danh  mục sản phẩm Quy cách Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú
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51 Hồ sơ khám sức khoẻ định kỳ (Dùng cho
cán bộ).

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 36 trang cả bìa (Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset -
Lo go in màu theo mẫu của bệnh viện.

Quyển 4.000

52 Sổ khám sức khoẻ định kỳ (Dùng cho người
lái xe ô tô).

Khổ A3 gấp đôi, in 2 mặt, 36 trang cả bìa (Bìa duplex
300) (Giấy BB 70g/m2)-In bằng công nghệ in Offset -
Lo go in màu theo mẫu của bệnh viện.

Quyển 2.000

53 Giấy khám sức khoẻ (Dùng cho trẻ em dưới
06 tuổi) - Mẫu số 01

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ
trắng 90, in 2 mặt. In bằng công nghệ in Offset. Tờ 6.000

54 Giấy khám sức khoẻ (Dùng cho người từ 06
tuổi đến dưới 18 tuổi) - Mẫu số 02

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ
trắng 90, in 2 mặt. In bằng công nghệ in Offset. tờ 6.000

12000000

55 Giấy khám sức khoẻ ( Dùng cho người từ đủ
18 tuổi trở lên) - Mẫu số 03

 Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ
trắng 90, in 2 mặt. In bằng công nghệ in Offset. Tờ 20.000

12.000.000

56 Giấy khám sức khoẻ Tâm thần - Mẫu số 04  Khổ A3 gấp đôi, giấy in BB định lượng 70g/m2, độ
trắng 90, in 2 mặt. In bằng công nghệ in Offset. tờ 400

57 Túi đựng phim Xquang số hóa
In màu trên giấy Duplex 300g/m2. Kích thước: 27cm x
37cm cả mép gấp. Lo go in màu theo mẫu của bệnh
viện. Cán bóng.

chiếc 150.000

58 Túi đựng phim chụp cộng hưởng từ
In màu trên giấy Duplex 300g/m2. Kích thước: 51cm x
38cm cả mép gấp. Lo go in màu theo mẫu của bệnh
viện. Cán bóng.

chiếc 11.000

59 Túi đựng phim CT 128 lát
 In màu trên giấy Duplex 300g/m2. Kích thước: 51cm
x 38cm cả mép gấp. Lo go in màu theo mẫu của bệnh
viện. Cán bóng.

chiếc 65.000

Ấn định danh sách 59 mục

TT Danh  mục sản phẩm Quy cách Đơn vị
tính Số lượng Ghi chú
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